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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1341/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 293/TTr-STP ngày 29 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC;
- TTr.Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể các cấp;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh; 
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1341 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		Lĩnh vực Chứng thực



		01

		Chứng thực chữ ký trong văn bản tiếng Việt. 



		02

		Chứng thực điểm chỉ trong văn bản tiếng Việt. 



		03

		Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 



		04

		Chứng thực Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất. 





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


Lĩnh vực Chứng thực:


1. Chứng thực chữ ký trong văn bản tiếng Việt. 

- Trình tự thực hiện:


Bước 1. Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.


Khi đến nộp hồ sơ công dân phải xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính) để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định;


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết;


+ Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.


Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.


Cán bộ trả kết quả hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



Riêng các xã, phường, thị trấn sau đây tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



+ Tại thành phố Vũng Tàu: UBND phường 1, phường 7, phường 11 và xã Long Sơn.


+ Tại thị xã Bà Rịa: UBND phường Phước Hiệp và phường Long Tâm.


+ Tại huyện Tân Thành: UBND thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Hòa.


+ Tại huyện Long Điền: UBND thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải.


+ Tại huyện Đất Đỏ: UBND thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.


+ Tại huyện Xuyên Mộc: UBND thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc và xã Bàu Lâm. 


+ Tại huyện Châu Đức: UBND thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Bình Ba.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.



- Thành phần hồ sơ:



+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời gian giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.




- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chữ ký cá nhân trong các giấy tờ, văn bản được chứng thực.


- Lệ phí chứng thực: 10.000đồng/trường hợp.



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký; 



+ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP;


+ Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;


+ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung


2. Chứng thực điểm chỉ trong văn bản tiếng Việt. 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1. Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.



Khi đến nộp hồ sơ công dân phải xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản chính) để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.


Cán bộ trả kết quả hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



Riêng các xã, phường, thị trấn sau đây tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



+ Tại thành phố Vũng Tàu: UBND phường 1, phường 7, phường 11 và xã Long Sơn.


+ Tại thị xã Bà Rịa: UBND phường Phước Hiệp và phường Long Tâm.


+ Tại huyện Tân Thành: UBND thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Hòa.


+ Tại huyện Long Điền: UBND thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải.


+ Tại huyện Đất Đỏ: UBND thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.


+ Tại huyện Xuyên Mộc: UBND thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc và xã Bàu Lâm. 


+ Tại huyện Châu Đức: UBND thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Bình Ba.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.



- Thành phần hồ sơ:



+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ điểm chỉ vào đó.



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời gian giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực điểm chỉ trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.




- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: điểm chỉ của cá nhân trong các giấy tờ, văn bản được chứng thực.


- Lệ phí chứng thực: 10.000đồng/trường hợp.



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký thì việc chứng thực chữ ký được thay thế bằng việc chứng thực điểm chỉ;


+ Khi điểm chỉ, người yêu cầu chứng thực sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón tay nào của bàn tay nào. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký; 



+ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP;


+ Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;


+ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi bổ sung


3. Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi có đất.



Khi đến nộp hồ sơ bên thế chấp phải có mặt và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (bản chính); bản chính giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) để đối chiếu. 



 Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp;



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



Riêng các xã, phường, thị trấn sau đây tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



+ Tại thành phố Vũng Tàu: UBND phường 1, phường 7, phường 11 và xã Long Sơn.


+ Tại thị xã Bà Rịa: UBND phường Phước Hiệp và phường Long Tâm.


+ Tại huyện Tân Thành: UBND thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Hòa.


+ Tại huyện Long Điền: UBND thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải.


+ Tại huyện Đất Đỏ: UBND thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.


+ Tại huyện Xuyên Mộc: UBND thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc và xã Bàu Lâm. 


+ Tại huyện Châu Đức: UBND thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Bình Ba.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu Chứng thực Hợp đồng, văn bản (theo mẫu quy định); 



+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);



+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao).   




- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời gian giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); Trường hợp  văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực Hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);



+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 48/HĐTC).



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được chứng thực.


- Lệ phí chứng thực: 


* Thu theo giá trị hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 


+ Dưới 20 triệu đồng: 10.000đ/trường hợp;


+ Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng: 20.000đ/trường hợp;


+ Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 50.000đ/trường hợp;


+ Từ 100.000.000 triệu đến dưới 300.000.000 triệu đồng: 100.000đ/trường hợp;


+ Từ 300.000.000 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 200.000đ/trường hợp;


+ Từ 01 tỷ  đến dưới 2 tỷ đồng: 500.000đ/trường hợp;


+ Từ 02 tỷ đến dưới 03 tỷ  đồng: 1 triệu đ/trường hợp;


+ Từ 03 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng:  1.500.000đ/trường hợp;


+ Từ 5 tỷ đồng trở lên: 2.000.000đ/trường hợp.



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;


+ Đất không có tranh chấp;


+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


+ Trong thời hạn sử dụng đất.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Bộ luật dân sự năm 2005;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;


+ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


+ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT  ngày 13/6/2006 của bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;



+ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi bổ sung


Mẫu số 31/PYC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

               Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thì trấn  ........ ......................


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu công chứng về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........

   NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                           NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 48/HĐTC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM



1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B. 



2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU 2


TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Quyền sử dụng đất:


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ................................(2), cụ thể như sau:


       - Thửa đất số: ...................................................


- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................


- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

       - Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................


.................................................................................................................................


2. Tài sản gắn liền với đất là (3):................................................... 


.......................................................


.......................................................


.......................................................


.......................................................


Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ................................................................


.......................................................................................................................(4)


ĐIỀU 3


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP


Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ..............đồng


(bằng chữ: ............................................đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;


- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;


- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp;


2. Quyền của bên A:


- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi từ  tài sản thế chấp;


- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;


- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Nghĩa vụ của bên B:


- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.


2. Quyền của bên B


- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;


- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.


ĐIỀU 6


VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ  



1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Họp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức (9):


..................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp. 


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B  cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU ....... (10)


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A


(ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B


(ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................


Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...................................)


tại ...................................................................................................................(12), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ....................................................... tỉnh/thành phố ..........................................

CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................................................................... và bên B là ……......................................................……............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;



- ...........................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.



Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


4. Chứng thực Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất. 


- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi có đất.



Khi đến nộp hồ sơ bên thế chấp phải có mặt và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (bản chính); bản chính giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (bản chính) để đối chiếu.



Cán bộ tiếp nhận  kiểm tra nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



Riêng các xã, phường, thị trấn sau đây tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.



+ Tại thành phố Vũng Tàu: UBND phường 1, phường 7, phường 11 và xã Long Sơn.


+ Tại thị xã Bà Rịa: UBND phường Phước Hiệp và phường Long Tâm.


+ Tại huyện Tân Thành: UBND thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Hòa.


+ Tại huyện Long Điền: UBND thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải.


+ Tại huyện Đất Đỏ: UBND thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.


+ Tại huyện Xuyên Mộc: UBND thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc và xã Bàu Lâm. 


+ Tại huyện Châu Đức: UBND thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Bình Ba.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.



- Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực Hợp đồng, văn bản (theo mẫu quy định);


+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);



+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định);



+ Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (bản sao).



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời gian giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); Trường hợp  văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực Hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);



+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất  (Mẫu số 50/HĐTC).



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất được chứng thực.


- Lệ phí chứng thực: 


* Thu theo giá trị hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất: 


+ Dưới 20 triệu đồng: 10.000đ/trường hợp;


+ Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng: 20.000đ/trường hợp;


+ Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 50.000đ/trường hợp;


+ Từ 100.000.000 triệu đến dưới 300.000.000 triệu đồng: 100.000đ/trường hợp;


+ Từ 300.000.000 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 200.000đ/trường hợp;


+ Từ 01 tỷ  đến dưới 2 tỷ đồng: 500.000đ/trường hợp;


+ Từ 02 tỷ đến dưới 03 tỷ  đồng: 1 triệu đ/trường hợp;


+ Từ 03 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng:  1.500.000đ/trường hợp;


+ Từ 5 tỷ đồng trở lên: 2.000.000đ/trường hợp.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




+ Bộ Luật dân sự năm 2005;


+ Luật Đất đai năm 2003;


+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


+ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


+ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT  ngày 13/6/2006 của bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;



+ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.




Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi bổ sung


Mẫu số 31/PYC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG  THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thì trấn  ..............................


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu công chứng về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........

 NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                           NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 50/HĐTC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp tài sản gắn liền với đất với những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM



1. Bên A đồng ý thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B. 



2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ..............................................................


..............................................................................................................................


ĐIỀU 2
TÀI SẢN THẾ CHẤP 


Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ..............................................................


.......................................................................................................... (4), 


cụ thể như sau (3):  ......................................  


.................................


.................................


.................................


............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:


- Tên người sử dụng đất: .....................................................


- Thửa đất số: ...................................................


- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................


- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2




+ Sử dụng chung: .................................... m2


- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................


..............................................................................................................................


Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ........................................................................


........................................................................................................ (2)


ĐIỀU 3
GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP


Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ...................... đồng


(bằng chữ: ............................................................... đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........


ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;


- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;


- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp;


2. Quyền của bên A:


- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;


- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.


- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.


ĐIỀU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Nghĩa vụ của bên B:


- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ. 


2. Quyền của bên B


- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;


- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.


ĐIỀU 6
VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ   



1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7
XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức (9):


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp. 


ĐIỀU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 9
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;


b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



ĐIỀU ....... (10)


...........................................


............................................................................................................


..................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU.......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 


Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...................................................)


tại ....................................................................................................(12), 


tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..................... ..................................... tỉnh/thành phố ......................................


CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là .................................................................................................................................và bên B là …….......................................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- ..................................................................................................................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................(13)


- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:


+ Bên A ...... bản chính;


+ Bên B ....... bản chính;


Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.


Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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